
NuMBERS

Language focus

New patterns 
How many…?
Repeated patterns 
Let's play!
New vocabulary
4 (four), 5 (five), hat, lion, head, drum
Repeated vocabulary
1 (one), 2 (two), 3 (three), clown

Games and other activities

• Dramatisation
• Let’s talk. Let’s chant
• Colour the numbers
• Decorate your hat 

Purposes
• Nhận biết số 1, 2, 3, 4, 5 và số lượng đồ vật.
• Tiếp cận với các trò chơi ngoài lớp học.
• Luyện khả năng giữ thăng bằng, khéo tay.

Buổi
1  � Khởi động

Mời trẻ vận động trước khi bắt đầu trò chơi: Let’s clap your hands!/ Stamp 
your feet!/ Jump!/ Dance!

 � Dramatisation

Preparation: 1 chiếc xe đạp ba bánh, trang phục của anh hề rạp xiếc, 5 
chiếc gậy dài có: 1 chạc, 2 chạc, 3 chạc, 4 chạc và 5 chạc (phỏng theo trang 
4-8 sách Eduplay Friends 2B (Dành cho trẻ mẫu giáo)), 5 chiếc mũ giấy có các 
màu khác nhau.

Procedure:

 – Step 1: Xếp 5 mũ và 5 gậy có từ 1 chạc đến 5 chạc lên bàn.

 – Step 2: Mời trẻ lên chọn gậy có số chạc tương ứng với số mũ mà giáo 
viên yêu cầu và đặt mũ lên chạc gậy. Ví dụ:

 + Giáo viên nói: One hat. Trẻ đặt 1 chiếc mũ có màu bất kì lên gậy có 
1 chạc.

 + Giáo viên nói: One red hat. Trẻ đặt chiếc mũ màu đỏ lên gậy có 
1 chạc.

 – Step 3: Mời trẻ đóng vai anh hề ngồi trên xe đạp trong rạp xiếc, thực 
hiện đặt mũ lên gậy theo yêu cầu về số lượng và màu sắc của khán giả. 
Cả lớp vỗ tay cổ vũ trong khi bạn thực hiện. 

Dramatisation

(pp.4-11)
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Buổi
2

 – Step 4: Mời trẻ khác đóng vai anh hề và thay đổi yêu cầu về màu sắc và 
số lượng mũ (1/ 2/ 3/ 4/ 5).

 � Kết thúc

Mời trẻ đếm lại tất cả các chiếc mũ, tạm biệt giáo viên và kết thúc buổi học.

Let’s talk. Let’s chant 

 � Khởi động

Mời trẻ cùng đếm các đồ chơi trong lớp học để ôn tập các số và từ về đồ 
chơi: How many balls/ teddy bears/ cars are there?

 � Let’s talk

Preparation: như buổi 1.

Procedure: 

 – Step 1: Một trẻ đóng vai chú hề ngồi trên xe đạp, cầm chiếc gậy có đặt 
mũ ở trên. Một trẻ khác đóng vai khán giả và thực hành hội thoại như 
trang 9 sách Eduplay Friends 2B (Dành cho trẻ mẫu giáo). Ví dụ: 

 Chú hề: Hello! How many hats?

 Khán giả: Four hats. 

 – Step 2: Mời các cặp trẻ khác lên đóng vai, thực hành đoạn hội thoại. 
Thay đổi số lượng mũ từ 1 đến 5 cho mỗi lần và tất cả trẻ đều tham gia 
thực hành hội thoại.

 � Let’s chant

Mời trẻ mở trang 10 sách Eduplay Friends 2B (Dành cho trẻ mẫu giáo).

Mời trẻ quan sát tranh vẽ và hỏi trẻ: How many lion heads? How many 
drums? How many boys? How many girls?

Procedure:

 – Step 1: Giáo viên đọc chậm và cho trẻ đọc theo từng câu từ đầu đến 
cuối, đọc nhiều lần cho đến khi trẻ đọc tương đối trơn tru (fluent).

  How many drums?

  Five drums.

  This drum is red.

  This drum is blue.

  This drum is yellow.

  This drum is green.

  This drum is grey.

  Let’s play!
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 – Step 2: Nói cho trẻ biết nội dung bài chant (thông tin chung, không giải 
thích ngữ pháp hoặc từ). 

 – Step 3: Dạy trẻ những động tác phù hợp với từng câu.

 – Step 4: Cho trẻ vừa đọc vừa làm động tác nhiều lần cho nhuần nhuyễn.

 � Kết thúc

Mời trẻ đếm lại số các trống, nói tên màu sắc, tạm biệt giáo viên và các bạn, 
kết thúc buổi học.

Colour the numbers

 � Khởi động

Mời trẻ đọc lại bài chant ở trang 10 sách Eduplay Friends 2B (Dành cho trẻ 
mẫu giáo) và ôn tập về số.

 � Trò chơi: Ai nhanh hơn?

Hướng dẫn trẻ ghi nhớ các thẻ chữ số 1, 2, 3, 4, 5.

Đặt các thẻ chữ số quanh lớp.

Mời 3 đến 4 trẻ lên chơi, nghe giáo viên nói số nào, các trẻ chạy nhanh đến 
chỗ đặt thẻ có chữ số đó để cầm thẻ lên và hô to số. Trẻ cầm được thẻ và 
hô số đầu tiên là người chiến thắng.

 � Colour the numbers

Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 11 sách Eduplay Friends 2B (Dành cho trẻ  
mẫu giáo).

 – Step 2: Hướng dẫn trẻ tô màu chiếc mũ với màu được quy ước theo 
cách đánh số: số 1 – blue, số 2 – pink, số 3 – green, số 4 – yellow.

 – Step 3: Khuyến khích trẻ nói to các số khi tô màu.

 � Kết thúc

Mời trẻ giới thiệu bức tranh chiếc mũ vừa tô màu với các màu sắc khác 
nhau, cho trẻ chào tạm biệt và kết thúc buổi học. 

Decorate your hat

 � Khởi động

Dán các thẻ chữ  số 1, 2, 3, 4, 5 quanh lớp, mời trẻ chạy nhanh, chạm vào 
thẻ số và quay lại.

Buổi
3

Buổi
4
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 � Decorate your hat

Phát cho mỗi trẻ một tranh chiếc mũ không có hoạ tiết trang trí, có chữ số 
1/ 2/ 3/ 4/ 5 trên đó.

Hướng dẫn trẻ vẽ thêm các hoạ tiết để trang trí và tô màu chiếc mũ của 
mình. Số lượng hoạ tiết tương ứng với chữ số có trên mũ. Ví dụ, với chiếc 
mũ có số 2, trẻ có thể vẽ lên mũ 2 bông hoa để trang trí.

Mời trẻ giới thiệu về chiếc mũ của mình với giáo viên và các bạn: Hello!  
My name is… This is my yellow hat. It’s number 2. Two flowers.

 � Kết thúc

Mời trẻ trưng bày tranh chiếc mũ trong góc Nghệ thuật, chào tạm biệt và 
kết thúc buổi học.  

Phân bố giờ: 30 phút/ buổi

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4

Dramatisation Let’s talk
Let’s chant

Colour the 
numbers

Decorate your hat
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